
BVĐK NAM LIÊN CHIỂU 
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC NĂM 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-HĐXTH Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III  
thuộc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024 

 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 tháng 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 
2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 204/HD-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Sở Nội 
vụ về việc thực hiện công tác quản lý tổ chức tổ chức bộ máy, số lượng người làm 
việc, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người 
làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 
quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 
của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Đề án số 770/ĐA-BV ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện 
đa khoa Nam Liên Chiểu về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-BV ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu về việc tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III thuộc Bệnh viện đa khoa Nam 
Liên Chiểu năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BV ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu về việc thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III thuộc Bệnh viện đa khoa Nam 
Liên Chiểu năm 2024; 
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Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BV ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu về việc công nhận kết qur xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức từ CDNN hạng IV lên CDNN hạng III thuộc 
Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024; 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông báo công 
khai kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ chức 
danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III thuộc Bệnh viện 
đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024 như sau (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị các khoa, phòng liên quan thông báo công khai cho viên chức 
có tên trong danh sách được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc BV; 
- Thành viên HĐXTH; 
- Các khoa, phòng; 
- Bộ phận CNTT (đăng website) 
- Lưu: VT, HĐXTH, TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 
 
 

Trần Viết Gia 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 



Phụ lục 
KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ  

TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số: /TB-HĐXTH ngày   tháng 11 năm 2024 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Chức 

vụ  
hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Vị trí 
việc 
làm 
hiện 
giữ 

Vị trí 
việc 
làm 
đăng  

ký xét 
thăng 
hạng 

Cơ 
quan, 
đơn vị 
đang 
làm 
việc 

Thời 
gian giữ 
CDNN 
(kể cả  
CDNN 
tương 

đương) 

Mức lương hiện 
hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
CDNN dự xét 

Kết 
quả 

đánh 
giá  
viên 
chức 
năm 

trước 
liền 
kề 

Kết 
quả xét 
thăng 
hạng  

Ghi 
chú 

Nam Nữ 
Mã số 
CDNN 

hiện giữ 

Hệ số 
lương 

Trình độ  
chuyên 

môn 

Trình 
độ 

QLNN 

Chứng  
chỉ bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ/ 
CCHN 
(nếu có) 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
I Xét lên CDNN Điều dưỡng hạng III              

1 
Nguyễn 

Duy Thẩn 
10/10/1984  

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

14 năm 
10 

tháng/ 
16 năm  
9 tháng 

V.08.05.13 3,34 
Cử nhân 

Điều 
dưỡng 

 

CCHN 
số 17016/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

CNTT 
cơ bản 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

2 
Nguyễn 

Thị Trang 
 16/12/1981 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

19 năm  
6 tháng/ 
20 năm  
5 tháng 

V.08.05.13 3,96 
Cử nhân 

Điều 
dưỡng 

 

CCHN 
số 16383/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

CNTT 
cơ bản 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

3 
Nguyễn 
Thị Vân 

Anh 
 23/11/1980 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

17 năm  
5 tháng/ 
18 năm  
1 tháng 

V.08.05.13 3,65 
Cử nhân 

Điều 
dưỡng 

 

CCHN 
số 17026/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh 
tổng 
quát 

Kỹ 
thuật 
viên 
tin 
học 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Chức 

vụ  
hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Vị trí 
việc 
làm 
hiện 
giữ 

Vị trí 
việc 
làm 
đăng  

ký xét 
thăng 
hạng 

Cơ 
quan, 
đơn vị 
đang 
làm 
việc 

Thời 
gian giữ 
CDNN 
(kể cả  
CDNN 
tương 

đương) 

Mức lương hiện 
hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
CDNN dự xét 

Kết 
quả 

đánh 
giá  
viên 
chức 
năm 

trước 
liền 
kề 

Kết 
quả xét 
thăng 
hạng  

Ghi 
chú 

Nam Nữ 
Mã số 
CDNN 

hiện giữ 

Hệ số 
lương 

Trình độ  
chuyên 

môn 

Trình 
độ 

QLNN 

Chứng  
chỉ bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ/ 
CCHN 
(nếu có) 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

4 
Phan Lê 
Tú Anh 

 01/01/1980 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

21 năm  
5 tháng/ 
22 năm  
7 tháng 

V.08.05.13 3,96 
Cử nhân 

Điều 
dưỡng 

 

CCHN 
số 16384/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

CNTT 
cơ bản 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

5 
Lê Thị 

Hà 
 08/11/1984 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
IV 

Điều 
dưỡng 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

17 năm  
5 tháng/ 
18 năm  
1 tháng 

V.08.05.13 3,96 
Cử nhân 

Điều 
dưỡng 

 

CCHN 
số 16384/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

Tin 
học A 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

II Xét lên CDNN Kỹ thuật y hạng III    

1 
Trương 

Thị Thuỷ 
 15/10/1982 

Kỹ 
thuật y 
hạng 
IV 

Kỹ 
thuật y 
hạng 
IV 

Kỹ 
thuật y 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

17 năm  
5 tháng/ 
19 năm  
6 tháng 

V.08.07.19 3,96 

Cử nhân 
Xét 

nghiệm y 
học 

 

CCHN 
số 17034/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

CNTT 
cơ bản 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

III Xét lên CDNN Hộ sinh hạng III 

1 
Hoàng 

Thị Diệp 
 12/6/1980 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

17 năm  
5 tháng/ 
18 năm  
1 tháng 

V.08.06.16 3,65 

Cử nhân 
Điều dưỡng 

Sản phụ 
khoa (Tốt 

nghiệp 
ngày 

 

CCHN 
số 16385/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

Tin 
học B 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 



TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Chức 

vụ  
hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Vị trí 
việc 
làm 
hiện 
giữ 

Vị trí 
việc 
làm 
đăng  

ký xét 
thăng 
hạng 

Cơ 
quan, 
đơn vị 
đang 
làm 
việc 

Thời 
gian giữ 
CDNN 
(kể cả  
CDNN 
tương 

đương) 

Mức lương hiện 
hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
CDNN dự xét 

Kết 
quả 

đánh 
giá  
viên 
chức 
năm 

trước 
liền 
kề 

Kết 
quả xét 
thăng 
hạng  

Ghi 
chú 

Nam Nữ 
Mã số 
CDNN 

hiện giữ 

Hệ số 
lương 

Trình độ  
chuyên 

môn 

Trình 
độ 

QLNN 

Chứng  
chỉ bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ/ 
CCHN 
(nếu có) 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
22/6/2019- 
trước ngày 
Thông tư 

03/2022/TT
-BYT có 

hiệu lực là 
ngày 

10/6/2022) 

2 

Nguyễn 
Thị 

Nhân 
Hoà 

 01/10/1980 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

19 năm  
6 tháng/ 
20 năm  
5 tháng 

V.08.06.16 3,96 

Cử nhân 
Điều dưỡng 

Sản phụ 
khoa (Tốt 

nghiệp 
ngày 

22/6/2019- 
trước ngày 
Thông tư 

03/2022/TT
-BYT có 

hiệu lực là 
ngày 

10/6/2022) 

 

CCHN 
số 17025/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

Tin 
học B 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 



TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Chức 

vụ  
hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Vị trí 
việc 
làm 
hiện 
giữ 

Vị trí 
việc 
làm 
đăng  

ký xét 
thăng 
hạng 

Cơ 
quan, 
đơn vị 
đang 
làm 
việc 

Thời 
gian giữ 
CDNN 
(kể cả  
CDNN 
tương 

đương) 

Mức lương hiện 
hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
CDNN dự xét 

Kết 
quả 

đánh 
giá  
viên 
chức 
năm 

trước 
liền 
kề 

Kết 
quả xét 
thăng 
hạng  

Ghi 
chú 

Nam Nữ 
Mã số 
CDNN 

hiện giữ 

Hệ số 
lương 

Trình độ  
chuyên 

môn 

Trình 
độ 

QLNN 

Chứng  
chỉ bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ/ 
CCHN 
(nếu có) 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

3 
Nguyễn 
Thị Kim 

Huệ 
 01/3/1983 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
IV 

Hộ 
sinh 
hạng 
III 

Bệnh 
viện 
ĐK 
Nam 
Liên 

Chiểu 

11 năm  
9 tháng/ 
16 năm 

V.08.06.16 3,03 

Cử nhân 
Điều dưỡng 

Sản phụ 
khoa (Tốt 

nghiệp 
ngày 

22/6/2019- 
trước ngày 
Thông tư 

03/2022/TT
-BYT có 

hiệu lực là 
ngày 

10/6/2022) 

 

CCHN 
số 17024/ 

BYT- 
CCHN 

Tiếng 
Anh B 

CNTT 
cơ bản 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Trúng 
tuyển 

 

 


